
Mẫu 1

13/11/2019 22/11/2019

1 Ngô Quốc Trinh Nam 12/04/1977 Trưởng Phòng

2 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 01/05/1984 Phó Trưởng Phòng

3 Lê Thanh Hải Nam 01/12/1986 Giảng viên

4 Vũ Trung Hiếu Nam 18/10/1987 Giảng viên

5 Nguyễn Long Khánh Nam 17/03/1988 Chuyên viên

6 Hoàng Vũ Nam 09/11/1988 Chuyên viên

7 Phạm Thị Huyền Nữ 20/08/1991
Giảng viên (kiêm công việc tại Phòng 

KHCN&HTQT)

8 Phí Lương Vân Nữ 01/09/1988
Giảng viên (kiêm công việc tại Phòng 

KHCN&HTQT)

9 Ngô Thị Thanh Hương Nữ 04/12/1977 Trưởng khoa

10 Lê Hoàng Anh Nam 28/05/1981 Phó trưởng khoa

11 Phùng Bá Thắng Nam 20/10/1976 Trưởng bộ môn Cầu - Hầm

12 Nguyễn Minh Khoa Nam 12/05/1978 Trưởng bộ môn Đường bộ

13 Nguyễn Kiên Quyết Nam 24/07/1973 Trưởng bộ môn Cảng - Công trình biển

14 Lư Thị Yến Nữ 04/11/1983
Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công 

nghệ Kỹ thuật công trình

STT Họ và Tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giới 

tính
Ngày sinh Chức danh, chức vụ

Khoa Công trình

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

(Kèm theo Công văn số          /ĐHCNGTVT-TCCB ngày       /11/2019 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)

Ngày đăng ký tham dự

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THAM GIA CHỦ ĐỀ 1

Thời gian: 14h00 ngày 13/11/2019 và 14h00 ngày 22/11/2019

Đơn vị công tác

Phòng Khoa học Công nghệ 

và Hợp tác quốc tế



15 Nguyễn Thị Loan Nữ 15/06/1978 Trưởng Bộ môn Đo đạc - Khảo sát công trình

16 Phạm Thái Bình Nam 26/04/1986 Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật

17 Lê Nguyên Khương Nam 21/04/1985 Trưởng bộ môn  Kết cấu - Vật liệu

18 Trần Thị Lý Nữ 06/02/1973 Phó Trưởng bộ môn  Kết cấu - Vật liệu

19 Nguyễn Văn Đăng Nam 27/08/1979
Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Đường 

sắt và Metro

20 Phạm Tuấn Anh Nam 30/04/1983
Trưởng bộ môn Xây dựng dân dụng và Công 

nghiệp

21 Trần Ngọc Hưng Nam 17/09/1982
Trưởng bộ môn Thí nghiệm - Tin học công 

trình

22 Lê Văn Mạnh Nam 10/10/1982
Phó trưởng bộ môn Thí nghiệm - Tin học công 

trình

23 Nguyễn Quang Anh Nam 04/09/1967
Trưởng Khoa, kiêm trưởng bộ môn đầu máy 

toa xe

24 Nguyễn Thành Nam Nam 11/10/1982 Phó Trưởng bộ môn Ô tô

25 Bùi Văn Trầm Nam 15/08/1982 Phó Trưởng bộ môn Máy xây dựng

26 Vũ Văn Hiệp Nam 15/09/1986
Phó Trưởng bộ môn Đầu máy - Toa xe và Tàu 

điện Metro

27 Nguyễn Công Đoàn Nam 23/04/1983 Trưởng bộ môn Tàu thủy và thiết bị nổi

28 Nguyễn Văn Tuân Nam 09/05/1982 Bộ môn Cơ khí chế tạo

29 Hoàng Thị Hồng Lê Nữ 06/11/1969 Trưởng khoa

30 Hoàng Văn Lâm Nam 14/03/1970
Trưởng bộ môn Logistics và Vận tải đa 

phương

31 Nguyễn Việt Thắng Nam 04/12/1969 Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh

32 Vũ Thị Hải Anh Nữ 11/12/1982 Phó trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh

33 Phạm Đức Tấn Nam 27/12/1965
Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh 

tế xây dựng

34 Trần Trung Kiên Nam 16/02/1981 Phó Trưởng bộ môn Kinh tế xây dựng

Khoa Công trình

Khoa Cơ khí

Khoa Kinh tế vận tải



35 Đỗ Thị Hồng Vân Nữ 02/03/1981 Trưởng bộ môn Cơ sở ngành kinh tế

36 Lâm Phạm Thị Hải Hà Nữ 15/12/1977 Phó trưởng bộ môn Cơ sở ngành kinh tế

37 Chu Thị Bích Hạnh Nữ 07/04/1979 Trưởng bộ môn  Kế toán - Kiểm toán

38 Vương Thị Bạch Tuyết Nữ 27/10/1984 Phó trưởng bộ môn  Kế toán - Kiểm toán

39 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 10/09/1987 Trưởng bộ môn Tài chính - Ngân hàng

40 Trần Quốc Tuấn Nam 12/11/1981 Trưởng khoa (phụ trách BM Vật lý)

41 Lưu Thị Thu Hà Nữ 29/05/1979 Trưởng bộ môn Hóa học

42 Hoàng Thị Cẩm Thạch Nữ 30/08/1980 Trưởng bộ môn Toán

43 Tô Vân Hòa Nữ 30/10/1980 Trưởng bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp

44 Cao Thị Thu Nga Nữ 30/10/1970 Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp

45 Trần Hà Thanh Nam 12/10/1969
Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa; kiêm Giám 

đốc Trung tâm CNTT-Thư viện

46 Đỗ Quang Hưng Nam 21/10/1979 Phó Trưởng khoa

47 Lê Chí Luận Nam 08/03/1980 Trưởng bộ môn hệ thống thông tin

48 Lương Hoàng Anh Nam 01/05/1979
Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn 

Truyền thông và mạng máy tính

49 Đỗ Xuân Thu Nam 04/05/1982
Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Điện 

tử viễn thông

50 Dương Quang Khánh Nam 15/10/1984 Trưởng bộ môn Cơ điện tử

51 Lương Công Lý Nam 10/06/1976 Trưởng khoa

52 Nguyễn Thị Thơm Nữ 14/01/1978 Phó Trưởng khoa

53 Trần Thị Tâm Nữ 12/12/1984 Trưởng bộ môn Nguyên lý CNM-LN

54 Vũ Thị Kiều Ly Nữ 16/08/1978 Trưởng bộ môn Tư tưởng HCM

55 Nguyễn Văn Thanh Nam 04/06/1986 Trưởng bộ môn Giáo dục QPAN

Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Chính trị  - Quốc 

phòng an ninh - Giáo dục 

thể chất



56 Nguyễn Thành Long Nam 07/03/1980 Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất

57 Dương Văn Đoan Nam 26/04/1972 Phó Trưởng khoa

58 Đinh Quang Toàn Nam 18/07/1978 Phó Giám đốc, phụ trách TT Hỗ trợ…

59 Lê Ngọc Lý Nam 15/11/1978 Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa

60 Vũ Anh Tuấn Nam 01/06/1979 Trưởng bộ môn Hình họa - vẽ kỹ thuật

61 Nguyễn Thị Giang Nữ 29/07/1978
Trưởng bộ môn Cơ sở lý thuyết - Sức bền vật 

liệu

62 Nguyễn Mạnh Hà          Nam 19/05/1980
Phó Trưởng bộ môn Kết cấu - Vật liệu, Khoa 

Công trình

63 Trần Ngọc Vũ              Nam 01/04/1965 Phó Trưởng khoa Cơ khí

64 Nguyễn Tiến Dũng        Nam 18/03/1962 Phó Trưởng khoa Kinh tế vận tải

65 Nguyễn Thị Thu Thủy        Nữ 26/09/1981
Phó Trưởng bộ môn Kế toán - Kiểm toán, 

Khoa Kinh tế vận tải

66 Nguyễn Thành Vinh Nam 12/12/1987
Phó Trưởng bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học 

cơ bản

67 Nguyễn Thị Thao Nữ 02/01/1984 Phó Trưởng bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp

68 Lê Thị Hà               Nữ 13/12/1969
Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa 

Công nghệ thông tin

69 Trịnh Thị Thu Hằng  Nữ 04/09/1971 Phó Trưởng khoa CT-QPAN-GDTC

70 Đỗ Thị Hương Thanh Nữ 15/09/1981
Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Kinh 

tế

71 Vũ Thành Hưng Nam 26/02/1980
Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công 

trình

72 Đồng Minh Khánh Nam 26/07/1978 Trưởng bộ môn Cơ sở

73 Nguyễn Thanh Tú Nữ 28/04/1981
Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Khoa 

học cơ bản

Cơ sở ĐT Thái Nguyên

Cơ sở ĐT Vĩnh Phúc

Khoa Cơ sở kỹ thuật

Khoa Chính trị  - Quốc 

phòng an ninh - Giáo dục 

thể chất

Khoa Đào tạo tại chức


